
 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số: 2296/STTTT-BCVT                
V/v xác nhận các đơn vị đủ điều kiện 

nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập 

Internet băng rộng trong tháng 8/2023. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 8 năm 2023 

 

Kính gửi: Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. 

 

Căn cứ Thông tư số 14/2022/TTBTTT ngày 28/10/2022 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về Quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích 

và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 

năm 2025.  

Căn cứ hồ sơ báo cáo của Trung tâm Kinh doanh - VNPT Thừa Thiên Huế 

và Viettel Thừa Thiên Huế về việc xác nhận hỗ trợ từ chương trình Viễn thông 

công ích tháng 8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế kính 

báo cáo Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam danh sách các đơn vị được 

hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất do Trung 

tâm Kinh doanh - VNPT và Viettel cung cấp như sau: ( có phụ lục chi tiết đính 

kèm)  

Sở Thông tin và Truyền thông kính báo cáo Quỹ Dịch vụ viễn thông công 

ích Việt Nam./. 

 
 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, P.BCVT. 
 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Xuân Sơn 

 



 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Mẫu số 10b/DSS-ĐKBRCĐ, Phụ lục I  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT) 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, TRẠM Y TẾ XÃ, ĐIỂM CUNG CẤP 

DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT 

Doanh nghiệp: Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế 

Tháng: 8/2023 

 

TT 
Mã 

huyện 
Mã xã 

Tên huyện, 

xã 
Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt Mã truy nhập 

Gói 

cước 

truy 

nhập 

Tốc độ 

truy 

nhập 

Số hợp đồng 
Ghi 

chú 

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 

1 481 20083 

X. Quảng 

Nhâm, H. 

A Lưới 

Trường mầm 

non Hoa Phong 

Lan 

Xã Quảng Nhâm, 

Huyện A Lưới, 

Thừa Thiên Huế 

phonglan3.fb.hu

e 

VTCI8

0 

80 

Mbps 

HUE-

LD/00055518 

Gia hạn 

từ 

tháng 

7/2023 

2 481 20047 

X. Hồng 

Vân, H. A 

Lưới 

Trường THCS 

và THPT Hồng 

Vân 

Đường HCM, 

Hồng Vân, A lưới, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

hongvanvtci.fb.

hue 

VTCI8

0 

80 

Mbps 

HUE-

LD/00055225 

Gia hạn 

từ 

tháng 

7/2023 

3 481 20050 

X. Hồng 

Hạ, H. A 

Lưới 

Trường 

TH&THCS 

Hồng Hạ 

Pa Hy, Hồng Hạ, A 

Lưới, Thừa Thiên 

Huế 

thcshongha3.fb.

hue 

VTCI8

0 

80 

Mbps 

HUE-

LD/00055570 

Gia hạn 

từ 

tháng 

7/2023 

4 481 20101 

X. Lâm 

Đớt, H. A 

Lưới 

Trường TH A 

Đớt 

Thôn chi Lanh, A 

Đớt, A lưới, Thừa 

Thiên Huế 

thadot3.fb.hue 
VTCI8

0 

80 

Mbps 

HUE-

LD/00058460 

Gia hạn 

từ 

tháng 



 

7/2023 

5 481 20050 

X. Hồng 

Hạ, H. A 

Lưới 

Trường Mầm 

non Hồng Hạ 

Pa Hy, Hồng Hạ, A 

Lưới, Thừa Thiên 

Huế 

mnhongha3.fb.h

ue 

VTCI8

0 

80 

Mbps 

HUE-

LD/00059086 

Gia hạn 

từ 

tháng 

7/2023 

6 481 20101 

X. Lâm 

Đớt, H. A 

Lưới 

TRường Mầm 

non A Đớt 

Thôn chi Lanh, 

Lâm Đớt, A lưới, 

Thừa Thiên Huế 

mnadot3.fb.hue 
VTCI8

0 

80 

Mbps 

HUE-

LD/00059108 

Gia hạn 

từ 

tháng 

7/2023 

7 481 20089 

X. Hồng 

Thái, H. A 

Lưới 

Trường Tiểu 

Học Hồng Thái 

Thôn Tu Vay, 

Hồng Thái, Hồng 

Thái, A lưới, Thừa 

Thiên Huế 

hongthai3.fb.hu

e 

VTCI8

0 

80 

Mbps 

HUE-

LD/00053206 

Gia hạn 

từ 

tháng 

7/2023 

8 481 20083 

X. Quảng 

Nhâm, H. 

A Lưới 

Trường Mần 

Non Nhâm 

Nhâm, Quảng 

Nhâm, A lưới, 

Thừa Thiên Huế 

mnnham15.fb.h

ue 

VTCI8

0 

80 

Mbps 

HUE-

LD/00053565 

Gia hạn 

từ 

tháng 

7/2023 

9 481 20083 

X. Quảng 

Nhâm, H. 

A Lưới 

Trường Tiểu 

Học Nhâm 

Nhâm, Quảng 

Nhâm, A lưới, 

Thừa Thiên Huế 

thnham15.fb.hu

e 

VTCI8

0 

80 

Mbps 

HUE-

LD/00053569 

Gia hạn 

từ 

tháng 

7/2023 

10 481 20056 

X. Trung 

Sơn, H. A 

Lưới 

Trường Mầm 

Non Bắc Sơn 

Đường HCM, 

Trung Sơn, A lưới, 

Thừa Thiên Huế 

mnbacson15.fb.

hue 

VTCI8

0 

80 

Mbps 

HUE-

LD/00053597 

Gia hạn 

từ 

tháng 

7/2023 

11 481 20056 

X. Trung 

Sơn, H. A 

Lưới 

Trường Tiểu 

Học Bắc Sơn 

Thôn 2 , Đường 

HCM, Trung Sơn, 

A lưới, Thừa Thiên 

Huế 

thbacson15.fb.h

ue 

VTCI8

0 

80 

Mbps 

HUE-

LD/00053601 

Gia hạn 

từ 

tháng 

7/2023 

12 481 20089 

X. Hồng 

Thái, H. A 

Lưới 

Trường Mầm 

non Hồng Thái 

Tu Vay, Hồng 

Thái, Hồng Thái, A 

lưới, Thừa Thiên 

mnhongthai3.fb.

hue 

VTCI8

0 

80 

Mbps 

HUE-

LD/00054185 

Gia hạn 

từ 

tháng 



 

Huế 7/2023 

13 481 20101 

X. Lâm 

Đớt, H. A 

Lưới 

Trường THPT 

Hương Lâm 

Ca Nôn 1,Lâm Đớt, 

A Lưới, Thừa 

Thiên Huế 

huonglam2021.f

b.hue 

VTCI8

0 

80 

Mbps 

HUE-

LD/00075425 

Gia hạn 

từ 

tháng 

7/2023 

14 481 20083 

X. Quảng 

Nhâm, H. 

A Lưới 

Trường THCS 

Quang Trung 

Hồng Quảng, 

Quảng Nhâm, A 

lưới, Thừa Thiên 

Huế 

quangtrung2021

fb.hue 

VTCI8

0 

80 

Mbps 

HUE-

LD/00075500 

Gia hạn 

từ 

tháng 

7/2023 

15 481 20056 

X. Trung 

Sơn, H. A 

Lưới 

Trường Mầm 

Non Hồng 

Trung 

Triêng 1, Trung 

Sơn, A lưới, Thừa 

Thiên Huế 

mnhongtrung20

21.fb.hue 

VTCI8

0 

80 

Mbps 

HUE-

LD/00076375 

Gia hạn 

từ 

tháng 

7/2023 

16 483 20188 

X. Thượng 

Long, H. 

Nam Đông 

Trường Tiểu 

Học Thượng 

Long 

Thôn 7 – Thượng 

Long 

ththuonglong.fb.

hue 

VTCI8

0 

80 

Mbps 

HUE-

LD/00047456 

Gia hạn 

từ 

tháng 

7/2023 

17 483 20188 

X. Thượng 

Long, H. 

Nam Đông 

Trường Mần 

Non Thượng 

Long 

Thôn 7 – Thượng 

Long 

mnthuonglong.f

b.hue 
VTCI4 

90 

Mbps 

HUE-

LD/00047354 

Gia hạn 

từ 

tháng 

7/2023 

18 483 20188 

X. Thượng 

Long, H. 

Nam Đông 

Trường THCS 

Bán Trú Long 

Quảng 

Thôn 5 – Thượng 

Long 

longquang90.fb.

hue 

VTCI8

0 

80 

Mbps 

HUE-

LD/00052477 

Gia hạn 

từ 

tháng 

7/2023 

19 483 20182 

X. Hương 

Hữu, H. 

Nam Đông 

Trường Mầm 

Non Hương Hữu 

Thôn 2 – Hương 

Hữu 

huonghu70.fb.h

ue 

VTCI8

0 

80 

Mbps 

HUE-

LD/00053158 

Gia hạn 

từ 

tháng 

7/2023 

20 483 20182 

X. Hương 

Hữu, H. 

Nam Đông 

Trường Tiểu 

Học Hương Hữu 

Thôn 2 – Hương 

Hữu 

thhuonghuu_vtc

i.fb.hue 

VTCI8

0 

80 

Mbps 

HUE-

LD/00054556 

Gia hạn 

từ 

tháng 



 

7/2023 

21 481 20047 

X. Hồng 

Vân, H. A 

Lưới 

Trường Tiểu học 

Hồng Vân 

Đường HCM, 

Hồng Vân, A Lưới, 

Thừa Thiên Huế 

hongvanvtci1.fb

.hue 

VTCI8

0 

80 

Mbps 

HUE-

LD/00079347 

Gia hạn 

từ 

tháng 

7/2023 

22 483 20182 

X. Hương 

Hữu, H. 

Nam Đông 

Trạm Y tế Xã 

Hương Hữu 

Thôn 2 – Hương 

Hữu 

huonghuu2023.f

b.hue 

VTCI8

0 

80 

Mbps 

HDHUE0071922

314 

Gia hạn 

từ 

tháng 

7/2023 

 
 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

 

Đặng Xuân Tuấn Long 

 

PHÒNG BCVT 

 

 

 

 

Phan Thị Vẽ 

Thừa Thiên Huế, ngày…….tháng 8 năm 2023 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Sơn 
 



 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Mẫu số 10b/DSS-ĐKBRCĐ, Phụ lục I  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT) 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, TRẠM Y TẾ XÃ, ĐIỂM CUNG CẤP 

DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT 

Doanh nghiệp: Viettel Thừa Thiên Huế 

Tháng: 8/2023 

TT 

Mã 

huyệ

n 

 

 

Mã 

xã 

Tên huyện, 

xã 
Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt Mã truy nhập 

Gói cước 

truy nhập 

Tốc 

độ 

truy 

nhập 

Số hợp đồng 
Ghi 

chú 

A B  C 1 2 3 4 5 6 7 

1 481 
20059 

Xã Hương 

Nguyên, 

Huyện A 

Lưới 

TRƯỜNG TH & 

THCS HƯƠNG 

NGUYÊN 

Xã Hương Nguyên, Xã 

Hương Nguyên, Huyện A 

Lưới, Thừa Thiên - Huế 

 

t054_gftth_nguye

nttvth0 

 

VCI5 
100M

bps 

 

619015853/13000570

01/26102020 

Gia 

hạn từ 

tháng 

7/2023 

2 481 20059 

Xã Hương 

Nguyên, 

Huyện A 

Lưới 

Trạm Y tế Hương 

Nguyên 

Xã Hương Nguyên, Xã 

Hương Nguyên, Huyện A 

Lưới, Thừa Thiên - Huế 

t054_gftth_nguye

ntytxh0 

 

VCI5 
100M

bps 

 

628213140/HKD_HU

E_ALI_NGOCDT/27

102022 

Gia 

hạn từ 

tháng 

7/2023 

3 481 20101 
Xã Lâm Đớt, 

Huyện A 

Lưới 

Trường trung học 

cở sở và trung 

học phổ thông 

Trường Sơn 

Ka Nôn , Xã Lâm 

Đớt, Huyện A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

t054_ftth_lamtth3 VCI5 
100M

bps 

 

28630/1000857100/1

0042015 

Gia 

hạn từ 

tháng 

7/2023 

4 481 20101 
Xã Lâm Đớt, 

Huyện A 

Lưới 

Trạm Y tế Lâm 

Đớt 

Ba lạch , Xã Lâm 

Đớt, Huyện A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

 

t054_gftth_ngailt

0 

VCI5 
100M

bps 

 

610309996/10008571

00/10052019 

Gia 

hạn từ 

tháng 

7/2023 

https://www.tratencongty.com/company/fde86156-truong-th-thcs-huong-nguyen/
https://www.tratencongty.com/company/fde86156-truong-th-thcs-huong-nguyen/
https://www.tratencongty.com/company/fde86156-truong-th-thcs-huong-nguyen/
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf


 

5 481 

20104 

 

Xã Hồng 

Thủy, Huyện 

A Lưới 

Trạm Y tế Hồng 

Thủy 

Thôn 4, Xã Hồng Thủy, 

Huyện A Lưới, Thừa 

Thiên - Huế 

t054_gftth_cants0 VCI5 
100M

bps 

 

627921806/HKD_HU

E_ALI_NHUHV/031

02022 

Gia 

hạn từ 

tháng 

7/2023 

6 481 

20053 

 

Xã Hồng 

Kim, Huyện 

A Lưới 

Trạm Y tế  Xã 

Hồng Kim 

Thôn đút 1, Xã Hồng 

kim, Huyện A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

t054_gftth_hanhh

t50 

 

VCI5 
100M

bps 

 

628023536/HKD_HU

E_ALI_NHUHV/111

02022 

Gia 

hạn từ 

tháng 

7/2023 

7 481 20083 

Xã Quảng 

Nhâm, 

Huyện A 

Lưới 

Trạm Y tế  Xã 

Quảng Nhâm 

Thôn Py Ây 2, Xã Quảng 

Nhâm, Huyện A 

Lưới, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

t054_gftth_tinnm

2 
VCI5 

100M

bps 

 

628308034/HKD_HU

E_ALI_LANHTT/03

112022 

Gia 

hạn từ 

tháng 

7/2023 

8 481 20089 

Xã Hồng 

Thái, Huyện 

A Lưới 

Trạm Y tế  Xã 

Hồng Thái 

Thôn I Reo, Xã Hồng 

Thái, Huyện A 

Lưới, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

t054_gftth_thaityt

h0 
VCI5 

100M

bps 

  

628305578/HKD_HU

E_ALI_TREOHV/03

112022 

Gia 

hạn từ 

tháng 

7/2023 

9 481 
20065 

 

Xã Hồng 

Bắc, Huyện 

A Lưới 

Trạm Y tế  Xã 

Hồng Bắc 

Thôn Lê Lộc, Xã Hồng 

Bắc, Huyện A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

t054_gftth_bactyt

xh0 
VCI5 

100M

bps 

629281665/HKD_HU

E_ALI_HONGDTT/0

40 

Gia 

hạn từ 

tháng 

7/2023 

10 481 
20065 

 

Xã Hồng 

Bắc, Huyện 

A Lưới 

Trường Mầm Non 

Hồng Bắc 

Thôn Lệ Ninh, Xã Hồng 

Bắc, Huyện A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

t054_gftth_bactm

nh0 
VCI5 

100M

bps 

  

631620339/HKD_HU

E_ALI_HONGDTT/2

8062023 

Gia 

hạn từ 

tháng 

7/2023 

11 481 
20065 

 

Xã Hồng 

Bắc, Huyện 

A Lưới 

Trường Tiểu Học 

Hồng Bắc 

Thôn Lệ Ninh, Xã Hồng 

Bắc, Huyện A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

t054_gftth_bactth

h2 
VCI5 

100M

bps 

  

629366370/HKD_HU

E_ALI_NGAPT/1001

2023 

Gia 

hạn từ 

tháng 

7/2023 

12 
 

481 
20056 

Xã  Trung 

Sơn, Huyện 

A Lưới 

Trạm Y tế  Xã 

Trung Sơn 

Thôn A Niêng, Xã Trung 

Sơn, Huyện A Lưới, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

t054_gftth_khanh

lt7 

 

VCI5 
100M

bps 

  

628022660/HKD_HU

E_ALI_NHUHV/111

02022 

Gia 

hạn từ 

tháng 

7/2023 

http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf


 

13 483 20188 
Xã Thượng 

Long, Huyện 

Nam Đông 

Trạm Y tế  Xã  

Thượng Long 

Thượng Long, Huyện 

Nam Đông, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

t054_gftth_longty

tt 

VCI5 
100M

bps 

  

631620773/16005700

05/28062023 

Gia 

hạn từ 

tháng 

7/2023 

 
 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

 

Đặng Xuân Tuấn Long 

 

PHÒNG BCVT 

 

 

 

 

Phan Thị Vẽ 

Thừa Thiên Huế, ngày…….tháng 8 năm 2023 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Sơn 

 

http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf
http://10.240.147.108:8100/SALE_WEB/productBasicService.jsf

		2023-08-25T10:32:37+0700
	Việt Nam
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG<stttt@thuathienhue.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




